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TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

1 419190001 Nguyễn Ngọc Anh 19SPATH01

2 415190005 Phạm Lan Anh 19CNTDL01

3 415190007 Trần Thị Hoài Anh 19CNT01

4 411190489 Võ Quốc Anh 19CNACLC08

5 411190490 Võ Thị Hồng Anh 19CNACLC06

6 419190003 Mai Thị Thái Bình 19SPATH01

7 417190217 Mã Thị Ngọc Bích 19CNTL01

8 413190007 Phạm Thị Thích Châu 19CNP01

9 411190499 Trương Thị Quỳnh Châu 19CNACLC06

10 412190024 Vũ Thị Kim Cúc 19CNATM02

11 411190506 Phùng Huỳnh Quỳnh Diễm 19CNACLC06

12 417190218 Nguyễn Thị Diệu 19CNTL01

13 413190009 Nguyễn Thùy Diệu 19CNP01

14 417190219 Phạm Thị Ánh Dương 19CNTL01

15 411190516 Ngô Nguyễn Thùy Duyên 19CNACLC06

16 411190519 Võ Thị Thùy Duyên 19CNACLC06

17 417190220 Hồ Nhật Khánh Đoan 19CNTL01

18 411190542 Phan Thị Mỹ Hạnh 19CNACLC08

19 415190026 Nguyễn Bùi Thị Hai 19CNT01

20 415190024 Phạm Thị Hà 19CNT01

21 411190533 Trần Thị Thái Hà 19CNACLC06

22 411190553 Nguyễn Thị Thúy Hiền 19CNACLC08

23 412190102 Trần Thị Thanh Hiền 19CNADL02

24 419190012 Trần Thị Thúy Hiền 19SPATH01

25 412190097 Lê Thị Thu Hiền 19CNATM02

26 411190556 Lương Trần Ngọc Hiếu 19CNACLC08

27 417190008 Nguyễn Thị Hiếu 19CNJ01

28 412190110 Nguyễn Thị Thanh Hoa 19CNATM02

29 411190575 Nguyễn Bảo Hưng 19CNACLC08

30 411190576 Đặng Thị Ngọc Hương 19CNACLC08

31 411190578 Đỗ Thái Lan Hương 19CNACLC06

32 411190565 Nguyễn Thị Hồng Huệ 19CNACLC06

33 412190126 Lê Diệu Huyền 19CNADL02

34 411190128 Nguyễn Thị Huyền 19CNA06

35 411190570 Nguyễn Thị Thanh Huyền 19CNACLC08

36 411190596 Nguyễn Thị Tố Khuyên 19CNACLC06



TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

37 415190044 Nguyễn Hữu Hoàng Lan 19CNTTM01

38 411190158 Phan Thị Mỹ Lệ 19CNA06

39 411190613 Trần Khánh Linh 19CNACLC06

40 412190180 Nguyễn Thị Lương 19CNATM02

41 411190617 Đặng Thuỳ Ly 19CNACLC08

42 411190621 Nguyễn Thị Thảo Ly 19CNACLC08

43 417190157 Phạm Thị Ly 19CNH02

44 411190622 Phạm Thị Cẩm Ly 19CNACLC06

45 411190629 Đỗ Thảo My 19CNACLC06

46 411190200 Lê Hải My 19CNA06

47 411190636 Ngô Thị Ly Na 19CNACLC08

48 419190074 Nguyễn Lê Na 19SPT01

49 412190637 Vương An Na 19CNATMCLC04

50 417190013 Võ Thị Thanh Nga 19CNJ01

51 411190651 Đoàn Thị Thu Ngân 19CNACLC08

52 411190662 Lê Thị Hoài Ngọc 19CNACLC08

53 417170199 Nguyễn Bảo Ngọc 17CNJ03

54 412190233 Trần Hoàng Bảo Ngọc 19CNADL01

55 411190668 Lê Thu Thảo Nguyên 19CNACLC08

56 411190676 Bùi Tâm Nhi 19CNACLC06

57 412190252 Đặng Yến Nhi 19CNADL02

58 411190678 Đinh Vũ Ý Nhi 19CNACLC06

59 417190165 Lê Thị Thúy Nhi 19CNH02

60 411190684 Trương Mai Hương Nhi 19CNACLC08

61 411190696 Trương Thị Kim Nhường 19CNACLC08

62 411190690 Nguyễn Thị Hồng Nhung 19CNACLC08

63 411190643 Bùi Thị Trinh Nữ 19CNACLC06

64 411190644 Phan Thị Nữ 19CNACLC08

65 412163161115 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG 16CNATMCLC03 Nợ HP
66 411190702 Ngô Mai Phương 19CNACLC08

67 411190707 Phạm Nguyễn Anh Phương 19CNACLC06

68 412190297 Trần Thị Hoài Phương 19CNATM01

69 411190708 Trương Thị Mỹ Phương 19CNACLC06

70 417190203 Đoàn Thị Phúc 19CNHCLC01

71 411190713 Nguyễn Văn Anh Quân 19CNACLC06 Nợ HP
72 413190058 Đỗ Kim Quyên 19CNP01

73 411190308 Cao Thị Như Quỳnh 19CNA02

74 413190064 Huỳnh Thị Kim Sa 19CNP01

75 411190726 Huỳnh Đức Đa Tài 19CNACLC08

76 417190064 Trần Lê Minh Tâm 19CNJ02

77 411190739 Phạm Trần Phương Thanh 19CNACLC08

78 417190236 Huỳnh Phương Thảo 19CNTL01

79 412190752 Phan Thị Thu Thảo 19CNATMCLC04

80 417190246 Nông Thị Thế 19CNH02

81 411190372 Nguyễn Thị Thơm 19CNA08



TT SỐ THẺ HỌ VÀ TÊN LỚP MÃ ĐỀ
ĐIỂM

CHỮ KÝ GHI CHÚ
SỐ CHỮ

82 412190761 Nguyễn Thị Anh Thục 19CNATMCLC04

83 412190387 Đặng Thái Bảo Thư 19CNADL01

84 411190774 Nguyễn Thị Minh Thư 19CNACLC06

85 419190085 Nguyễn Thị Thương 19SPT01

86 412190375 Trần Thị Kim Thu 19CNADL01

87 411190384 Trần Thị Thanh Thủy 19CNA06

88 415190103 Trương Thị Thu Thủy 19CNT01

89 411170603 Nguyễn Ngọc Thúy 17CNA06 Nợ HP
90 415190091 Nguyễn Hoàng Xuân Tiên 19CNT01

91 411190733 Nguyễn Trần Thủy Tiên 19CNACLC06

92 411190734 Nguyễn Nhật Tín 19CNACLC08

93 411190782 Hoàng Yến Trang 19CNACLC06

94 411190787 Nguyễn Thị Huyền Trang 19CNACLC08

95 411190789 Nguyễn Thị Thu Trang 19CNACLC08

96 411190801 Đồng Trinh Trinh 19CNACLC06

97 417190242 Phạm Thị Lan Trinh 19CNTL01

98 412180575 Phạm Tuyết Trinh 18CNADL01

99 411190806 Đoàn Xuân Trúc 19CNACLC06

100 412163161127 NGUYỄN THỊ THU UYÊN 16CNATMCLC03

101 411190817 Ngô Thụy Phương Uyên 19CNACLC06

102 411190826 Trần Thị Minh Vân 19CNACLC08

103 419190046 Vũ Hồng Vân 19SPATH01

104 415190120 Nguyễn Thị Thúy Vi 19CNT01

105 411190834 Ngô Thị Triệu Vy 19CNACLC08

106 411190841 Đặng Thị Mỹ Yến 19CNACLC08
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